
Tiếng Anh 9 

Tuần 10   UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE 

    LANGUAGE FOCUS 

I. NEW WORDS 

 Language focus. 

1. Review (v) 

2. Itinerary  (n) 

3. Depart (v) 

4. Appointment (n) 

5. Waterfall (n) 

6. Exam (n) 

7. Pass (v) 

8. Air conditioner (n) 

9. Half sentence 

->  Full sentence 

10. Raffles center 

11. Take sth back to 

 

Ôn lại 

Hành trình 

Xuất phát 

Cuộc hẹn 

Thác nước 

Kì thi 

Trãi qua 

Máy điều hòa không khí 

Nữa câu 

Câu đầy đủ 

Trung tâm Raffles 

Mang cái gì trả lại 

II. GRAMMAR 

A. STRUCTURES: 

* * SO ...THAT (quá….đến nỗi…) 

 

->     S + be + SO + adj / adv +  THAT +  clause ( s + v + o ) 

 

- Cách nối câu dùng so...that 

+ Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite...thì bỏ  

+ Nếu có a lot of ,lots of thì phải đổi thành much,many 

+ Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề  

He is very strong .He can lift the box. 

-> He is so strong that he can lift the box. 

He ate a lot of food. He became ill. 

-> He ate so much food that he became ill. 

 

** SUCH...THAT ( quá... đến nỗi… ) 

 

->  S+ be  + SUCH ( a/ an ) adj + n + THAT + clause ( s+ v +o ) 

 

Cách nối câu dùng such..that 

+ Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite...thì bỏ  

+ Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an) 

+ Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ . 

The coffee is too hot .I can't drink it. 

Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào, coffee không đếm được nên 

không dùng a/an. 



->It is such hot coffee that I can't drink it. 

Her voice is very soft .Everyone likes her. 

->She has such a soft voice that everyone likes her. 

+ Nếu trước danh từ có much, many thì phải đổi thành a lot of. 
He bought many books. He didn't know where to put them. 

-> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them 

 

S + spend + time + V-ing .... = It + takes / took +O + time  + To V 

 

B.WISH SENTENCES  

1. Điều ước không có thật ở hiện tại 

EX: I don’t know his telephone number.  

        I wish I knew his telephone number. 

      She is not tall. 

        She wishes she were taller. 

 

 2. Điều ước không có thật ở tương lai 
EX:  My friends can’t come to visit us. 

         I wish my friends could come to visit us. 

         He won’t go for a picnic tomorrow. 

         He wishes he would go for a picnic tomorrow. 

 

C. PREPOSITION: 

 

* IN : Vị trí ở trong ( in the kitchen), trước năm ( in 2010), tháng (in May), tháng năm( in 

May 2010),  

tên  nước ( in Vietnam) , tên thành phố ( in HCM city), mùa ( in summer), buổi ( in the 

morning), in the 21st century ,  in time (for), in a week. 

* ON: Vị trí ở trên ( on the table) , trước thứ ( on Monday), ngày tháng năm ( on May 

25th 2010), thứ buổi ( on Friday morning ), con đường ( on Lê Văn Lương street), dịp lễ ( 

on Tet holiday ….occasion, eve, day ) , on a farm, on weekend. 

* AT: Tại địa điểm nhỏ ( at home) , địa chỉ ( at 54 Lê Văn Lưong street), giờ (at 8 

o’clock) , at Tet , at night , 

 at the moment , at midnight , at noon , at the same time , at work. 

* After # before : sau khi # trước khi 

* Till = until : cho đến  

* From….to = from …….up to : từ …..cho đến 

* Between : ở giữa ( 2 người , 2 vật ) 

* Among : ở giữa ( 3 người trở lên) 

III. EXERCISE 

EX1. Choose the correct answer to fill in the blank. 

1. My village is about 120 kilometers……………….the west of HCM city. 

a. in   b. at   c. to   d. for 

                                     Ved / V2  
S 1 +  wish  + S 2 +     Be -> Were 
        (if only)                didn’t + V 

 

S 1 + wish + S 2 + Would/ Could + V  
        ( if only)               



2. He was born ……………..15th , July. 

a. in   b. of   c. at   d. on 

3. They often go to that ……………………to pray. 

a. market  b. hotel  c. hostel  d. shirne 

4. I wish you……………………us someday. 

a. visit   b. will visit  c. visited  d. would visited 

5. He used to………………….full time , but now he is a part time worker. 

a. work  b. working  c. worked  d. word 

6. She ……………….here since yesterday. 

a. comes  b. came  c. has come  d. will come 

7. I would rather she………………….the work again. 

a. did   b. do   c. will do  d. to do 

8. It’s time we………………………….. 

a. go   b. went  c. have gone  d. are going 

9. It is an……………………journey. 

a. interest  b. interesting  c. interestingly d. interested 

10.  “ Would you mind not smoking here ?”……………………………………………….    

 a. Sorry . I didn’t mean it    b. Oh , I’m sorry about the noise . 

 c. I’m so sorry . I’ll put it out .                      d. Sorry , I’ll do it right away . 

EX2. Fill in each blank with an appropriate word formed from the words given in 

brackets. 
1. She spent a …………………….evening with friend. ( relax) 

2. He has a great………………of foreign stamps. ( collect ) 

3. Joe coped………………………..with a difficult situation. ( admire ) 

4. We watched our team’s …………………….struggle to win back the cup. ( hero) 

5. There are 10………………………………………….to this spring fair . ( enter ) 

6. Ba’s village lies in a ………………………………area . ( mountain ) 

EX3. Rewrite the following sentences without changing the meaning. 

1. The teacher is correcting their homework. 

-> Their homework………………………………………………… 

2. They forced the children to work very hard. 

-> They made………………………………………….................… 

3. The story was so boring that I turned off the light and went to bed. 

 -> It was such……………………………………………………… 

4. Loan did the housework in twenty minutes. 

-> It took…………………………………………………………… 

 


